KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG VIỆT ĐỀ 4
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG:
II. ĐỌC HIỂU:                                                            GÀ VÀ VỊT
Gà con cùng Vịt con ra vườn tìm giun dế để ăn. Do chân Vịt con có màng nên không bới đất được khiến Gà con tức giận. Vịt con buồn bã bỏ ra phía bờ ao mò tôm tép ăn. Cáo nấp trong bụi cây thấy gà con đi một mình, nhảy ra định vồ Gà con. Thấy vậy, gà con liền chạy ra phía bờ ao kêu cứu. Vịt con vội lao vào bờ, cõng Gà con ra giữa ao. Gà con thoát nạn.
Khoanh tròn đáp án đúng
Câu 1: Gà con cùng vịt con ra vườn làm gì?
A.Tắm nắng                    B. Tìm giun dế                        C. Tìm bạn                   D. Vui chơi
Câu 2: Vì sao gà con tức giận?
A. Vì gà con không tìm được giun dế                                          B. Vì chân vịt không có màng để bới đất tìm giun 
C . Vì gà tìm được ít giun dế hơn vịt                                               D. Vì vịt không chăm chỉ bắt giun
Câu 3: Chuyện gì xảy ra với gà con?
A. Vịt không chơi với gà con                                                C. Cáo ra chơi với gà con
B. Vịt không bắt được nhiều giun                                      D. Cáo đinh nhảy ra vồ gà con 
Câu 4: Em hãy viết 1 – 2 câu về một lần em giúp bạn
……………………………………………………………………………………………………………………………
B.Chính tả
I.Nghe viết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Bài tập
Bài 1: Viết 2 từ ngữ chữa vần
· Ong:……………………………………………………………………………………
· Ung:…………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Nối
	Người đi bộ phải
	
	được đi chơi công viên

	Nam và em rất thích
	
	đóng cửa cẩn thận

	Mẹ dặn Phong nhớ
	
	Gà con bị lạc đường

	Do mải chơi nên
	
	đi trên lề đường, hè phố


Bài 3 : a) điền iêng hay iên
Đàn k………..chăm chỉ kiếm mồi.                                             
Đàn chim bay l……………trên bầu trời
b) điền anh hay oanh
- Em bé kh………………tay ngồi ngoan ngoãn.
- Đèn giao thông có ba màu : đỏ , vàng, x…………………..
Bài 4: Sắp xếp và viết lại câu
a) giúp cho , đi lại, mọi người, đèn giao thông , an toàn
…………………………………………………………………………………………………
b) nhớ , người lạ, mở cửa, em , không được, cho
   …………………………………………………………………………………………………
  c) Thả,cứu,  bồ câu, nước, chiếc lá , xuống , kiến 
   ……………………………………………………………………………………………
Bài 5: Gạch chân vào tiếng chứa từ sai và sửa lại
Người và se cộ phải rừng nại khi gặp đèn đỏ.
…………………………………………………………………………………………..
